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Giấy in - Giấy photocopy - Bìa đóng tài liệu 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Giấy A4 Bãi Bằng vỏ hồng (70gsm) có tem Vietnam 500 tờ ram         48,000 
Giấy A4 Bãi Bằng vỏ xanh (60gsm) có tem Vietnam 500 tờ ram         44,000  
Giấy A4 Bãi Bằng xuất khẩu (80gsm) Vietnam 500 tờ ram         50,000  
Giấy A4 IK thường (70gsm) vỏ trắng Indonesia 500 tờ ram         55,000  
Giấy A4 IK plus (80gsm) vỏ vàng Indonesia 500 tờ ram         57,000  
Giấy A4 IK plus (70gsm) vỏ xanh Indonesia 500 tờ ram         53,000  
Giấy A4 PaperOne (80gsm) vỏ tím Indonesia 500 tờ ram         60,000  
Giấy A4 PaperOne (70gsm) vỏ xanh Indonesia 500 tờ ram         57,000  
Giấy A4 DoubleA 80gsm Thailand 500 tờ ram         59,000  
Giấy A4 PPC 80gsm Indonesia 500 tờ ram         54,000  
Giấy A4 BLC 70gsm Indonesia 500 tờ ram         52,000  
Giấy A3 Bãi Bằng 70gsm Vietnam 500 tờ ram         100,000 
Giấy A3 IK plus 70gsm Indonesia 500 tờ ram       110,000  
Giấy A3 IK plus 80gsm Indonesia 500 tờ ram       120,000  
Giấy photo màu 80gsm (nhiều màu) Indonesia 500 tờ ram         65,000  
Bìa màu A4 các loại 160gsm Indonesia 100 tờ tập         42,000  
Bìa mica trong A4 mỏng Vietnam 100 tờ tập         45,000  
Bìa mica trong A4 dày đẹp China 100 tờ tập         55,000  
Bìa mica trong A3 mỏng Vietnam 100 tờ tập         89,000  
Bìa mica trong A3 dày đẹp China 100 tờ tập       110,000  
Giấy fax Sunbird - 210mm x 30m Japan 210mm x 30m cuộn         15,000  
Giấy fax Sunbird - 216mm x 30m Japan 216mm x 30m cuộn         15,000  
Giấy fax Sunbird - 210mm x 100m Japan 210mm x 30m cuộn         55,000  
Giấy than Cửu Long A4 Vietnam 50 tờ tập         28,000  
Giấy than Hồng Hà A4 Vietnam 50 tờ tập         28,000  
Giấy than Hồng Hà A5 Vietnam 50 tờ tập         15,000  
Giấy than Horse A4 Thailand 50 tờ tập         43,000  
Giấy than Carbonex A4 USA 50 tờ tập         45,000  
 



http://www.novakid.com
04. 9274 809 - 098 360 3764 - 098 908 9406 

 
Áp dụng từ 1/7/2008 

 
 

 

Sổ sách - Giấy notes - Bảng tên 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Sổ bìa da mềm B5 (gáy lò xo) Labon E22301 China 200 trang Quyển         28,000 
Sổ bìa da mềm A5 (gáy lò xo) Labon E32301 China 200 trang Quyển         25,000 
Sổ bìa da Collon A5 U63003  China 300 trang Quyển         19,000 
Sổ bìa da Labon 10x17cm U63004 China 200 trang Quyển         18,000 
Sổ bìa da Labon 10x17cm E41203  China 100 trang Quyển         16,000 
Sổ bìa da Collon A4 P81001 China 200 trang Quyển         36,000 
Sổ bìa da Collon A5 P81003 China 200 trang Quyển         17,000 
Sổ bìa da Notebook  WZ13918 19x25cm China 200 trang Quyển         42,000 
Sổ bìa da Notebook WZ13925 14.5x21cm China 200 trang Quyển         30,000 
Sổ bìa da Notebook WZ13932 13x19cm China 200 trang Quyển         28,000 
Sổ bìa da Notebook WZ13948 10x17cm China 200 trang Quyển         18,000 
Sổ bìa da Notebook WZ13960  8x15cm China 200 trang Quyển         15,000 
Giấy notes vàng Deli 7735 (76x126mm) China 12 tập/hộp Tập         10,000 
Giấy notes vàng Deli 7734 (76x101mm) China 12 tập/hộp Tập            8,000 
Giấy notes vàng Deli 7733 ((76x76mm) China 12 tập/hộp Tập            6,000 
Giấy notes vàng Deli 7732 (76x51mm) China 12 tập/hộp Tập            4,500 
Giấy note trắng không dính (hộp nhựa) 7602 (147x101mm) China 12 tập/hộp Tập         22,000 
Giấy note trắng không dính (hộp nhựa) 7601 (107x96mm) China 12 tập/hộp Tập         19,000 
Giấy note trắng không dính (không hộp) 7700 ( 91x87mm) China 12 tập/hộp Tập         10,000 
Thẻ tên nhựa cứng đeo ngang Deli 5744  China 50 chiếc/hộp chiếc            5,000 
Thẻ tên nhựa mềm (trong) đeo dọc Deli 5757 China 50 chiếc/hộp chiếc            5,000 
Thẻ tên kẹp dọc Deli 5753 China 50 chiếc/hộp chiếc            5,500 
Thẻ tên nhựa mềm (trong) đeo dọc Deli 5754 China 50 chiếc/hộp chiếc            4,500 
Thẻ tên không dây loại Shuter China 50 chiếc/hộp chiếc            3,000 
Thẻ tên đeo ngang loại thường China 50 chiếc/hộp chiếc            2,500 
Thẻ tên cài kim băng loại dày China 50 chiêc/ hộp Chiếc 1,500 
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Bút bi - Bút chì 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Bút bi Tân Hải TH026 Vietnam 50 chiếc/cốc chiếc            1,500 
Bút bi Hồng Hà 2144 Vietnam 35 chiếc/cốc chiếc            1,700 
Bút bi Thiên Long TL-08 Vietnam 20 chiếc/hộp chiếc            1,300 
Bút bi Thiên Long TL-023 Vietnam 30 chiếc/cốc chiếc            1,700 
Bút bi Thiên Long TL-024 Vietnam 30 chiếc/cốc chiếc            1,700 
Bút bi Thiên Long TL-025 Vietnam 20 chiếc/cốc chiếc            2,100 
Bút bi Thiên Long TL-027 Vietnam 20 chiếc/cốc chiếc            1,800 
Bút bi Thiên Long TL-031 Vietnam 20 chiếc/cốc chiếc            4,500 
Bút bi Thiên Long TL-032 Vietnam 20 chiếc/cốc chiếc            2,400 
Bút mực nước Dominic G0908 (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            3,500 
Bút mực nước Office G316 (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            3,000 
Bút mực nước Culture GP342 (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            4,500 
Bút mực nước Snoopy GP009 (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            3,000 
Bút mực nước Office Mate 0671A (TQ) China 24 chiếc/hộp chiếc            3,000 
Bút mực nước LPS G321 (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            4,000 
Bút mực nước Test GP380 (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            4,500 
Bút mực nước Mini DP007 China 12 chiếc/hộp chiếc            3,000 
Bút bi BP6002 (TQ) China 48 chiếc/hộp chiếc            1,500 
Bút bi Winning (TQ) China 36 chiếc/hộp chiếc            1,500 
Bút bi vỏ nhựa đục TQ China 48 chiếc/hộp chiếc            1,500 
Bút bi 4 màu Param China 12 chiếc/hộp chiếc            5,000 
Bút chì vỏ xanh TQ (3B, 6B) China 12 chiếc/hộp chiếc            1,000 
Bút chì  2B sọc đỏ (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            1,000 
Bút chì 2B sọc nâu (TQ) China 12 chiếc/hộp chiếc            1,200 
Bút chì sọc vàng TQ (3B, 6B) China 12 chiếc/hộp chiếc            1,500 
Bút chì sọc vàng Tiệp (2B,3B) Czech 12 chiếc/hộp chiếc            3,500 
Bút chì bấm  ChocoCafe 35707 0.5mm China 36 chiếc/hộp chiếc            9,000 
Bút chì bấm Bears 2103F (vỏ kim loại) China 30 chiếc/hộp chiếc         10,000 
Bút chì bấm MP1023 (loại bấm ngang) China 36 chiếc/hộp chiếc            6,000 
Bút chì bấm MP100/MP200 (vỏ nhựa) China 10 chiêc/hộp chiếc            5,000 
Ruột bút nước (nhiều loại) China 40 chiếc/hộp chiếc            1,500 
Ruột bút chì (nhiều loại) China 36 chiếc/hộp chiếc            2,500 
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Bút nhớ dòng - Bút viết bảng 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Bút nhớ dòng Staedler (nhiều màu) Germany  12 chiếc/hộp chiếc          13,500  
Bút nhớ dòng Snoopy (nhiều màu) China 10 chiếc/hộp  chiếc             6,000  
Bút nhớ dòng 2 đầu TrueColor China  10 chiếc/hộp chiếc             7,000  
Bút nhớ dòng 1 đầu TrueColor China 10 chiếc/hộp Chiếc 5,000 
Bút viết bảng Thiên Long Vietnam  12 chiếc/hộp  chiếc            5,500  
Bút viết bảng Bến Nghé Vietnam  12 chiếc/hộp  chiếc            6,000  
Bút dạ ghi đĩa CD Thiên Long Vietnam  12 vỉ/hộp  chiếc            8,000  
Bút dạ kính 2 đầu (xanh, đỏ, đen) China 10 chiếc/hộp   chiếc            5,000  

Bút xóa - Tẩy - Băng xóa         

Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Bút xóa Thiên Long đầu sắt CP02 Vietnam  10 chiếc/hộp Chiếc         12,000  
Bút xóa Uni Japan 12 chiếc/hộp  Chiếc         12,000  
Bút xóa LPS 8028 China  12 chiếc/hộp Chiếc            5,000  
Bút xóa LPS 6400 China  12 chiếc/hộp Chiếc            9,000  
Bút xóa R-More (vỏ xanh) Vietnam  12 chiếc/hộp Chiếc            9,000  
Tẩy chì 4B TQ China 36 chiếc/hộp  Chiếc 1,500 
Tẩy Pentel loại trung Nhật 60 chiếc/vỉ Chiếc 2,500 
Tẩy bấm TQ China 12 chiếc/hộp  Chiếc 5,000 
Băng xóa LPS 925 China 1 chiếc/vỉ  Chiếc 8,000 
Băng xóa LPS 962 (có ruột dự trữ) China  2 chiếc/vỉ Chiếc 11,000 
Băng xóa LPS 906 (có ruột dự trữ) China  2 chiếc/vỉ Chiếc 10,500 
Băng xóa Plus WH-105 (loại to) Japan 1 chiếc/vỉ   Chiếc 13,500 
Băng xóa Plus WH 505 (loại nhỏ) Japan 1 chiếc/vỉ   Chiếc 10,500 
Ruột xóa plus WH 105  (loại to) Japan 1 chiếc/vỉ Chiếc 9,500 

Hộp đựng bút - Khay hồ sơ - Giá để tài liệu 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Khay cắm bút mica màu China  1 chiếc/hộp chiếc          15,000  
Khay cắm bút mica xoay các màu China  1 chiếc/hộp  chiếc         31,000  
Khay cắm bút có nhiều ngăn nhỏ China  1 chiếc/hộp  chiếc         32,000  
Khay cắm bút tròn nhiều màu China  1 chiếc/hộp  chiếc         18,000  
Khay hồ sơ 2 tầng nhựa màu Shutter China  1 chiếc/hộp  chiếc         85,000  
Khay hồ sơ 3 tầng nhựa màu Shutter China  1 chiếc/hộp  chiếc         100,000 
Khay hồ sơ 3 tầng mica SG Vietnam  1 chiếc/hộp  chiếc         99,000  
Khay hồ sơ 3 tầng mica TW Taiwan  1 chiếc/hộp  chiếc       130,000  
Giá để tài liệu 3 ngăn TQ China  1 chiếc/túi  chiếc         31,000  
Giá để tài liệu 3 ngăn VN Vietnam  1 chiếc/túi  chiếc         28,000  
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Bấm ghim - Nhổ ghim - Đục lỗ 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Nhổ ghim Deli China 1 chiếc/hộp Chiếc            7,000 
Bấm ghim Plus số 10 kèm 2 hộp ghim bấm China 1 chiếc/hộp Chiếc         23,000  
Bấm ghim mini Deli 0303 (dùng ghim bấm 24/6) China 1 chiếc/hộp Chiếc         11,000  
Bấm ghim mini Deli 0253 (dùng ghim bấm số 10) China ghim 24/6 Chiếc         13,000  
Bấm ghim Deli 0329 (dạng kìm bấm - dùng ghim 24/6) China ghim 24/6 Chiếc         39,000  
Bấm ghim xoay 3 mặt Deli 0828 (dùng ghim 24/6) China ghim 24/6 Chiếc         35,000  
Bấm ghim xoay 2 chế độ Deli 0305 China ghim 24/6 Chiếc         25,000  
Bấm ghim xoay 2 chế độ Deli 0314 China ghim 24/6 Chiếc         34,000  
Bấm ghim Deli 0337 vỏ màu China ghim 24/6 Chiếc         33,000  
Bấm ghim Deli 0334 (loại ngoại cỡ, dùng đóng tài liệu lớn) China ghim 24/6, 26/6 Chiếc         78,000  
Bấm ghim Deli 0357 kèm 1 hộp ghim và 1 nhổ ghim China ghim 10 Chiếc         33,000  
Bấm ghim Deli 0302  loại nhỏ (kèm 1 hộp ghim) China Ghim 10 Chiếc         13,000 
Đục lỗ Deli 0102 (đục 30 tờ) China 1 chiếc/hộp Chiếc         46,000  
Đục lỗ Deli 0103 (đục 15 tờ) China 1 chiếc/hộp Chiếc         19,000  
Đục lỗ Deli 0104 (đục 50 tờ) China 1 chiếc/hộp Chiếc         59,000 
Đục lỗ KW Trio 978 (70 tờ) Taiwan 1 chiếc/hộp Chiếc         55,000 
Đục lỗ Hand P791 (70 tờ) Taiwan 1 chiếc/ hộp Chiếc         190,000 
Máy khoan lỗ TATA (250 tờ) Taiwan 1 chiếc/ hộp Chiếc        350,000 
Máy khoan  lỗ TATA (520 tờ) Taiwan 1 chiếc/ hộp Chiếc     1,250,000 
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Ghim cài - Ghim bấm - Kẹp tài liệu 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Ghim cài Deli 0025 hộp nhựa China 100 chiếc/ hộp Hộp            5,000 
Ghim cài màu Deli 0024 hộp nhựa China 100 chiếc/ hộp Hộp            4,500 
Ghim cài Deli 0018 hộp giấy China 100 chiếc/ hộp Hộp            3,000 
Ghim cài tam giác C62 China 100 chiếc/ hộp Hộp            2,000 
Ghim cài loại to C82 China 100 chiếc/ hộp Hộp            2,500 
Ghim bấm nhỏ Deli 0012 China 100 chiếc/ hộp Hộp            3,000 
Ghim bấm nhỏ Deli 0010 China 100 chiếc/ hộp Hộp            2,000 
Ghim dập số 10 plus Japan 100 chiếc/ hộp Hộp            1,500 
Kẹp màu 51mm (12 chiếc) Deli 8551 China 12 chiêc/ hộp Hộp         35,000 
Kẹp màu 41mm (24 chiếc) Deli 8552 China 24 chiếc/ hộp Hộp         40,000 
Kẹp màu 32mm (24 chiếc) Deli 8553 China 24 chiếc/ hộp Hộp         35,000 
Kẹp màu 25mm (24 chiếc) Deli 8554 China 24 chiếc/ hộp Hộp         32,000 
Kẹp màu 19mm (40 chiếc) Deli 8555 China 40 chiếc/ hộp Hộp         21,000 
Kẹp màu 15mm (60 chiếc) Deli 8556 China 60 chiếc/ hộp Hộp         25,000 
Kẹp đen 51mm (12 chiếc) Deli 9541 China 12 chiêc/ hộp Hộp         18,000 
Kẹp đen 41mm (12 chiếc) Deli 9542 China 12 chiêc/ hộp Hộp         14,000 
Kẹp đen 32mm (12 chiếc) Deli 9543 China 12 chiêc/ hộp Hộp            8,000 
Kẹp đen 25mm (12 chiếc) Deli 9544 China 12 chiêc/ hộp Hộp            6,500 
Kẹp đen 19mm (12 chiếc) Deli 9545 China 12 chiêc/ hộp Hộp            4,000 
Kẹp đen 15mm (12 chiếc) Deli 9546 China 12 chiêc/ hộp Hộp            3,500 
Kẹp đen 32mm (12 chiếc) Echo 155 China 12 chiêc/ hộp Hộp            7,000 
Kẹp đen 19mm (12 chiếc) Echo 107 China 12 chiêc/ hộp Hộp            4,000 
Ghim đính mũ nhựa màu loại Shutter China 50 chiếc/ hộp Hộp            8,000 
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Cặp, túi hồ sơ - Chia file - Hộp đựng tài liệu 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Hộp đựng tài liệu A4 (dày 20cm) Vietnam  hộp hộp         25,000 
Hộp đựng tài liệu A4 (dày 15cm) Vietnam  hộp hộp         21,000 
Hộp đựng tài liệu A4 (dày 10cm) Vietnam  hộp hộp         18,000 
Hộp đựng tài liệu Comix (dày 7cm) China 1 chiếc/túi hộp         55,000 
Cặp càng cua 3cm (RB) Vietnam  1 chiếc/túi chiếc            9,000 
Cặp càng cua Comix 5cm China 1 chiếc/túi  chiếc         33,500 
Cặp càng cua Deli 5cm China  1 chiếc/túi chiếc         38,000 
Cặp càng cua Tramy 7cm (kèm cặp đóng tài liệu) Vietnam  cặp rời chiếc         19,000 
Cặp càng cua Tramy 5cm (kèm cặp đóng tài liệu) Vietnam  cặp rời chiếc         19,000 
Cặp càng cua TQ vỏ màu 7cm China  1 chiếc/túi chiếc         38,000 
Chia file giấy màu Vietnam 10 lá/tập  tập            6,500 
Chia file nhựa màu Vietnam  10 lá/tập tập            7,500 
Trình ký bìa simili Vietnam  1 chiếc/túi chiếc         11,000 
Trình ký bìa giả da Vietnam 1 chiếc/túi  chiếc         15,000 
Túi hồ sơ 2 ngăn Deli 5506 (nhiều màu) China 10 chiếc/túi  chiếc            6,500 
Túi hồ sơ nhựa trong Deli 5511 China 10 chiếc/túi   chiếc            4,500 
Túi hồ sơ nhựa trong Deli 5505 China 10 chiếc/túi   chiếc            3,500 
Túi hồ sơ nhựa trong Deli 5501 China  10 chiếc/túi  chiếc            3,500 
Túi hồ sơ ClearBag dày VN Vietnam 12 chiếc/túi   chiếc            2,300 
Túi hồ sơ ClearBag mỏng VN Vietnam 20 chiếc/túi   chiếc            2,000 
Túi hồ sơ Clearbag dày khổ F Vietnam 12 chiếc/túi Chiếc            2,800 
Phong bì bưu điện loại đẹp Vietnam 50 chiêc/ túi Chiếc               150 
Phong bì A4 (giấy Duplex) Vietnam 20 chiếc/túi  chiếc            2,200 
Phong bì A4 (giấy offset) Vietnam  50 chiếc/túi chiếc            1,000 
Phong bì A5 (giấy offset) Vietnam  50 chiếc/túi chiếc               400 
Phong bì 1/3A4 (giấy offset) 22x12cm Vietnam  100 chiếc/túi chiếc               250 
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Keo dán - Băng dính 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Keo dán khô Deli 7103 (loại lớn) China Hộp 12 lọ Lọ            7,000 
Keo dán khô Deli 7102 (loại trung bình) China hộp 12 lọ Lọ            5,000 
Keo dán khô Deli 7101 (loại nhỏ) China Hộp 12 lọ Lọ            3,000 
Keo dán khô Staedler loại nhỏ German hộp 12 lọ Lọ            7,500 
Keo dán khô Staedler loại to German Hộp 12 lọ Lọ         19,000 
Keo dán nước 1017 China hộp 12 lọ Lọ            3,000 
Băng dính trong loại to dày Vietnam Lô 6 cuộn cuộn         10,000 
Băng dính xanh đóng gáy loại lớn Vietnam Lô 6 cuộn cuộn            7,000 
Băng dính trong Deli nhỏ China Lô 6 cuộn cuộn            2,000 
Băng dính giấy 2F TQ China Lô 12 cuộn cuộn            4,500 
Băng dính giấy 5F TQ China Lô 6 cuộn cuộn         10,000 
Băng dính 2 mặt 1cm Vietnam  Lô 10 cuộn cuộn            1,800 
Băng dính 2 mặt 2 cm Vietnam  Lô 8 cuộn cuộn            2,500 

Kéo - Dao trổ 
Mặt hàng Xuất xứ Quy cách Đ.V tính  Đơn giá 
Dao trổ loại nhỏ Deli 2053, 2052 China  1 chiếc/vỉ Chiếc            4,000 
Dao trổ loại vừa Deli 2004 China  1 chiếc/vỉ Chiếc            9,000 
Dao trổ loại vừa (kèm lưỡi dự trữ) Deli 2031 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         12,000 
Dao trổ loại vừa Deli 2030 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         13,000 
Dao trổ loại to đại (kèm dao dự trữ) Deli 2043 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         19,000 
Kéo loại nhỏ Deli 6024 China  1 chiếc/vỉ Chiếc            6,500 
Kéo loại nhỏ Deli 6004 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         12,000 
Kéo loại nhỏ Deli 6005 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         13,000 
Kéo loại vửa Deli 6017 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         17,000 
Kéo loại vừa Deli 6013 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         18,000 
Kéo loại to Deli 6002 China  1 chiếc/vỉ Chiếc         19,000 
     
 


